
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5, ngõ 74, phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

31/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH THỦ ĐÔ

0106920208

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm; 

2029

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, 
sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, 

1079

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh;

4669

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh;

4722

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH 
THỦ ĐÔ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAPITAL PATIENT TRANSPORT 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CAPITAL PATIENT TRANSPORT CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 3370 7272
Email: thudoptco@gmail.com

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

8. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;

4632

11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;

4649

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

4659

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

17. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hồi sức cấp cứu;

8620

18. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh;
- Dịch vụ vận chuyển cấp cứu đảm bảo y tế cho các sự kiện hội 
thảo, hội nghị, hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao;

8699(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG CHÍ 
TUỆ

Số 66, ngõ 1, phố 
Phan Đình Giót, 
Phường Phương Liệt, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

450.000.000 15,00 012545678

2 HOÀNG 
PHÚC

Số 69, phố Đặng Tiến 
Đông, Phường Trung 
Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 10,00 013027319

3VŨ THỊ 
BÍCH THẢO

Thôn Thanh Xam, Xã 
Trường Thịnh, Huyện 
ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

450.000.000 15,00 112188994

4CAO BỘ 
TRƯỜNG

Số 40, ngõ 53, dốc 
Vạn Kiếp, Phường 
Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

450.000.000 15,00 011862827

5CAO BỘ 
THÀNH

Số 40, ngõ 53, dốc 
Vạn Kiếp, Phường 
Bạch Đằng, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

450.000.000 15,00 011862826

6NGUYỄN 
VĂN 
QUẢNG

Số 60, ngách 
121/3/36, đường Kim 
Ngưu, tổ 12A, 
Phường Thanh 
Lương, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 10,00 011632541

8. Người đại diện theo pháp luật:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN THỊ THỦY Nữ

16/09/1978 Kinh Việt Nam

011823054
10/04/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Số 40, ngõ 53, dốc Vạn Kiếp, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 40, ngõ 53, dốc Vạn Kiếp, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
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